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I. Khu phố: Đạt danh hiệu "Cộng đồng dân cư học tập tiên tiến tiêu biểu"
	1. Khu Vĩnh Hồng

2. Khu Vĩnh Hòa

3. Khu Vĩnh Lập
4. Khu Vĩnh Tuy 2

5. Khu Hoàng Hoa Thám

6. Khu Vĩnh Xuân
	7. Khu Vĩnh Sơn

8. Khu Vĩnh Tuy 1

9. Khu Vĩnh Trung

10. Khu Hòa Bình

11. Khu Dân Chủ

12. Khu Vĩnh Sinh



Có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2017
II. Trường học: Đạt Danh hiệu "Đơn vị học tập tiên tiến tiêu biểu"
	1. THCS Mạo Khê 2

2. THCS Mạo Khê 1

3. THCS Nguyễn Đức Cảnh

4. Tiểu học: Vĩnh Khê

5. Tiểu học Quyết Thắng

6. Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
	7. Tiểu học Mạo Khê A

8. Tiểu học Mạo Khê 
9. Mầm non Hoa Phượng

10. Mầm non Sơn Ca

11. Mầm non Sao Mai

12. Mầm non Hoa Lan
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III. Dòng họ: Đạt Danh hiệu "Đơn vị học tập tiên tiến"
	TT
	Dòng họ
	Nơi ở
	Người đại diện
	Số hộ/ Số khẩu

	1
	Ngô Văn
	Vĩnh Tuy 2
	Ngô Văn Ngẫu
	180 hộ/ 687(Loại A)

	2
	Phạm Đức
	Vĩnh Tuy 2
	Phạm Văn Giáp
	75 hộ/ 236 (Loại A)

	3
	Phạm Đăng
	Vĩnh Tuy 2
	Phạm Ngọc Tấn
	80hộ/314 (Loại A)

	4
	Trần
	V. Quang 1
	Trần Hữu Tiến
	07 hộ/ 29 (Loại B)

	5
	Nguyễn
	Vĩnh Sinh
	Ng.Văn Khiết
	25 hộ/ 115 (Loại B)

	6
	Nguyễn Tân
	Vĩnh Xuân
	Ng. Tân Thắng
	04 hộ/ 14 (Loại B)

	7
	Đào Duy
	Vĩnh Xuân
	Đào Duy Cung
	19 hộ/ 58 (Loại B)

	8
	Nguyễn Văn
	Vĩnh Xuân
	Ng. Văn Thắng
	04 hộ/ 15 (Loại B)

	9
	Trịnh Xuân
	Vĩnh Xuân
	Trịnh Xuân Dần
	04 hộ/ 10 (Loại B)

	10
	Bùi Thế
	Vĩnh Xuân
	Bùi Thế Sơn
	07 hộ/ 28 (Loại B)

	11
	Nguyễn
	Vĩnh Hồng
	Ng. Đình Khoản
	18 hộ/76  (Loại B)

	12
	Phạm Ngọc
	Hòa Bình
	Phạm Ngọc Minh
	11 hộ/ 62  (Loại B)

	13
	Phạm Hữu 
	Vĩnh Hòa
	Phạm Hữu Dực
	17 hộ/76 (Loại B)

	14
	Vũ Ngọc
	Phố 2
	Vũ Ngọc Sơn
	09 hộ/35  (Loại B)

	15
	Trịnh Văn
	Dân Chủ
	Trịnh Văn Sửu
	05 hộ/13  (Loại B)

	16
	Phạm Văn
	Dân Chủ
	Phạm Tuấn Sinh
	05 hộ/30  (Loại B)

	17
	Nguyễn Đình
	Dân Chủ
	Ng. Đình Nguyên
	03 hộ/08  (Loại B)

	18
	Nhâm Sỹ
	Dân Chủ
	Nhâm Sỹ Ruyện
	03 hộ/10  (Loại B)
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IV. Gia đình tiêu biểu: Đạt Danh hiệu "Gia đình học tập tiên tiến tiêu biểu"
	1
	Gia đình ông: Nguyễn Đình Khoản
	VĨNH HỒNG
	

	2
	Gia đình ông: Đàm Hải Dương
	VĨNH HỒNG
	

	3
	Gia đình ông: Phạm Quang Tiến
	VĨNH HÒA
	

	4
	Gia đình ông: Phạm Quang Bình
	VĨNH HÒA
	

	5
	Gia đình bà: Vũ Thị Vui
	VĨNH QUANG1
	

	6
	Gia đình bà: Chu Thị Thi
	VĨNH QUANG 2
	

	7
	Gia đình ông: Lưu Xuân Giới
	PHỐ 1
	

	8
	Gia đình ông: Nguyễn Thị Hoa
	PHỐ 1
	

	9
	Gia đình ông: Nguyễn Đức Khánh
	PHỐ 2
	

	10
	Gia đình ông: Nguyễn Quang Vinh
	PHỐ 2
	

	11
	Gia đình ông: Phạm Văn Lượng
	VĨNH THÔNG
	

	12
	Gia đình ông: Đoàn Bảo Ngọc
	VĨNH THÔNG
	

	13
	Gia đình ông: Nguyễn Văn Tiến
	VĨNH HẢI
	

	14
	Gia đình ông: Ngô Văn Ngẫu
	VĨNH TUY 2
	

	15
	Gia đình ông: Ngô Văn Thịnh
	VĨNH TUY 2
	

	16
	Gia đình ông: Ngô Văn Mạnh
	VĨNH TUY 2
	

	17
	Gia đình ông: Phạm Đăng Phong
	VĨNH TUY 2
	

	18
	Gia đình ông: Phạm Đức Giáp
	VĨNH TUY 2
	

	19
	Gia đình ông: Đào Duy Liêm
	H.H. THÁM
	

	20
	Gia đình ông: Trần Văn Thư
	H.H. THÁM
	

	21
	Gia đình bà: Nguyễn Thị Beng
	H.H. THÁM
	

	22
	Gia đình bà: Phạm Phương Dung
	VĨNH XUÂN
	

	23
	Gia đình ông: Phạm Văn Hiên
	VĨNH XUÂN
	

	24
	Gia đình bà: Vũ Thị Dung
	VĨNH XUÂN
	

	25
	Gia đình ông: Trần Trọng Tấn
	VĨNH SƠN
	

	26
	Gia đình ông: Phạm Quốc Thành
	VĨNH SƠN
	

	27
	Gia đình ông: Phạm Quý Đôn
	VĨNH TUY 1
	

	28
	Gia đình bà: Phạm Thị Luyến
	VĨNH TUY 1
	

	29
	Gia đình ông: Hoàng Văn Toàn
	QUANG TRUNG
	

	30
	Gia đình ông: Lê Văn Đa
	QUANG TRUNG
	

	31
	Gia đình bà: Đinh Thị Diệp
	VĨNH TRUNG
	

	32
	Gia đình ông: Nguyễn Đức Thi
	VĨNH TRUNG
	

	33
	Gia đình ông: Lê Văn Dũng
	VĨNH LẬP
	

	34
	Gia đình ông: Trần Thực
	VĨNH LẬP
	

	35
	Gia đình ông: Phạm Văn Nhuệ
	CÔNG NÔNG
	

	36
	 Gia đình ông: Đoàn Duy Ái
	CÔNG NÔNG
	

	37
	 Gia đình ông:Nguyễn Duy Phan
	ĐOÀN KẾT
	

	38
	 Gia đình ông: Phong Tô Minh
	ĐOÀN KẾT
	

	38
	 Gia đình ông: Đoàn Trung Đáng
	VĨNH TÂN
	

	40
	 Gia đình ông: Vũ Đức Chính
	VĨNH LÂM
	

	41
	 Gia đình ông: Phạm Ngọc Minh
	HÒA BÌNH
	

	42
	 Gia đình ông: Vũ Văn Thăng
	HÒA BÌNH
	

	43
	Gia đình ông: Phạm Tuấn Sinh
	DÂN CHỦ
	

	44
	Gia đình ông: Nguyễn Đình Nguyên
	DÂN CHỦ
	

	45
	Gia đình ông: Đoàn Văn Phi
	VĨNH PHÚ
	

	46
	Gia đình ông: Phạm Văn Vĩ
	VĨNH PHÚ
	

	47
	Gia đình ông: Trương Văn Luận
	VĨNH SINH
	

	48
	Gia đình ông: Đoàn Ngọc Vân
	VĨNH SINH
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